	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /BC-BTNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng   năm 2021



BÁO CÁO
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định 
quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn với những nội dung cơ bản như sau:
I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC RÀ SOÁT
1. Mục đích 
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định để xem xét tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo nội dung dự thảo Nghị định quy định đầy đủ các vấn đề được giao. 
2. Nguyên tắc, phạm vi và phương pháp rà soát
- Về nguyên tắc rà soát: Tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung rà soát theo quy định.
- Về phạm vi rà soát: Rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và  các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo 05 nhóm vấn đề: (i) Các quy định về giảm nhẹ phát thải và tăng cường hấp thụ khí nhà kính; (ii) Các quy định về tổ chức và phát triển thị trường các-bon; (iii) Các quy định về bảo vệ tầng ô-dôn; (iv) Các quy định thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; (v) Các quy định liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước.
- Về phương pháp rà soát: Đối chiếu các quy định tại dự thảo Nghị định đảm bảo quy định đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; rà soát các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật hiện hành để xác định các nội dung đã được quy định và tiếp tục thực hiện; các nội dung đã được quy định nhưng cần sửa đổi, bổ sung; các nội dung chưa được quy định và cần được quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định dựa trên trình độ phát triển kinh tế - xã hội để xác định thứ tự ưu tiên và đề xuất xử lý.
II. KẾT QUẢ, ĐỀ XUẤT
1. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát
[bookmark: _GoBack]Tổng số văn bản được rà soát 486, bao gồm:
· 24 Luật;
· 15 Nghị định của Chính phủ;
· 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
· 057 Thông tư.
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
2. Kết quả rà soát
2.1. Các quy định về giảm nhẹ phát thải và tăng cường hấp thụ khí nhà kính tại dự thảo Nghị định
Việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định tại Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, để cụ thể hóa quy định này của, dự thảo Nghị định quy định kết quả:
· Quy định về kiểm kê khí nhà kính: xây dựng danh mục và việc cập nhật danh mục các lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính (Điều 5 và Điều 6), việc xây dựng danh mục lĩnh vực này được căn cứ trên trên cơ sở tỷ trọng phát thải khí nhà kính trên tổng phát thải khí nhà kính quốc gia; điều kiện và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng trên đơn vị sản phẩm, dịch vụ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các nội dung được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và . Hhệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này nên không tạo ra sự mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật. .
· Quy định về mục tiêu, lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Điều 7). 
· Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thực hiện theo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC được cập nhật định kỳ theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu), bao gồm mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp. Quy định về mục tiêu giảm nhẹ cũng chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này. 
· Về lộ trình, dự thảo Nghị định đang chia thành 02 giai đoạn từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết năm 2025 và từ năm 2026 đến hết năm 2030, trong đó giai đoạn đến hết năm 2025 thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, công nghệ, quản lý của cơ sở; Giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030, thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo hạn ngạch do Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ phù hợp với mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; được phép trao đổi, mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch tín chỉ các-bon. Trên thực tế, Việt Nam chưa thực hiện kiểm kê khí nhà kính và hệ thống pháp luật cũng chưa có quy định điều chỉnh về vấn đề này, vì vậy, việc phân chia lộ trình như dự thảo Nghị định nhằm có cơ sở để xây dựng và xác địnhphân bổ hạn ngạch khi đã có thông tin về kiểm kê và dữ liệu trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các nội dung được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và không tạo ra sự mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.
· Việc tăng cường hấp thụ khí nhà kính được quy định tại Điều 8 dự thảo Nghị định, cụ thể “Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các biện pháp quản lý rừng bền vững, bảo vệ và nâng cao tỷ lệ che phủ, sinh khối và chất lượng rừng để tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính” đồng thời cho phép các đối tượng này “tham gia các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước, quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Quy định này phù hợp với quy định về dịch vụ môi trường rừng được quy định tại Luật Lâm nghiệp 2017, theo đó: “Hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh” là một loại dịch vụ môi trường rừng (khoản 3 Điều 61) và “Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng” (điểm d khoản 2 Điều 63).
· Về phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, dự thảo Nghị định bao gồm: Các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính các cấp; Chuyển đổi công nghệ, quy trình sản xuất, sử dụng dịch vụ ít phát thải khí nhà kính; Tham gia vào các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kiểm tra và giám sát hoạt động giả nhẹ phát thải khí nhà kính. Trong đó, các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm: Đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính; phân bổ, điều chỉnh và thu hồi hạn ngạch phát thải khí nhà kính; trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12; Điều 15 dự thảo Nghị định) là các nội dung mà Luật Bảo vệ môi trường giao Chính phủ quy định chi tiết mà chưa được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam ngoại trừ nội dung về kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia.
· Điều 13 dự thảo Nghị định quy định cụ thể về loại hình Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (cấp cơ sở, cấp lĩnh vực) kèm theo các quy định chi tiết về căn cứ xây dựng, việc lựa chọn biện pháp giảm nhẹ, phương pháp xác định lược khí nhà kính giảm được và phương án theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện biện pháp giảm nhẹ. Ngoài quy định tại khoản 5 Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường, các nội dung này chưa được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 
· Về kinh phí thực hiện kiểm kê khí nhà kính, thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính được lấy từ kinh phí chi sự nghiệp môi trường, kinh phí hoạt động thường xuyên của các Bộ (khoản 7 Điều 11 dự thảo Nghị đinh) được quy định và phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước (việc chi sự nghiệp môi trường thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương (điểm i khoản 3 Điều 36 Luật ngân sách nhà nước năm 2015) và nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương (điểm h khoản 2 Điều 38 Luật ngân sách nhà nước năm 2015), Thông tư số 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 61/2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (khoản 1 và khoản 2 Điều 4). 
· Về thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Nhằm đánh giá tính chính xác, khả thi của giảm nhẹ phát thải khí nhà kính,
· D dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải được thẩm định theo hướng và cũng giao trách nhiệm  chocủa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các bộ, ngành và Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức đủ điều kiện thẩm đinh trong việc thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (Điều 10 dự thảo Nghị định). Trong đó: đối với thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở do đơn vị thẩm định đủ điều kiện (là tổ chức có năng lực thẩm định được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận; hoặc được cấp chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 14065 về các yêu cầu đối với các tổ chức thẩm định và kiểm định khí nhà kính sử dụng trong việc công nhận hoặc các hình thức thừa nhận khác; hoặc có kỹ thuật viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực tương ứng – Khoản 1 Điều 4 Nghị định) này thực hiện theo quy trình đo đạc, báo cáo, thẩm định do các Bộ ban hành;  kể từ năm 2023 thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực do các Bộ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp; Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện thẩm định báo cáo tổng hợp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, các báo cáo quốc gia khác về biến đổi khí hậu theo cam kết quốc tế thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Các nội dung liên quan đến giảm nhẹ khí nhà kính và thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính tại dự thảo Nghị định là nội dung quy định chi tiết, đầy đủ các vấn đề Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 giao Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 91 và để thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên, đồng thời không tạo ra sự mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật 
2.2. Về tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước tại dự thảo Nghị định
Việc tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước được quy định tại Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó khoản 11 Điều 139 quy định “Chính phủ quy định chi tiết Điều này, chi phí phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, lộ trình, thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.” 
Về lộ trình và thời điểm triển khai, Điều 17 dự thảo Nghị định quy định Giai đoạn đến hết năm 2027 là giai đoạn xây dựng các quy định quản lý liên quan và thí điểm (quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon; Triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các bon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế; Thành lập và vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ các-bon; Triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường các-bon); Giai đoạn từ năm 2028 tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon chính thức và kết nối trao đổi tín chỉ các-bon trong nước với thị trường Các-bon thế giới. Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có quy định về lộ trình tổ chức thị trường tín chỉ các-bon và là quy định mới để cụ thể Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Dự thảo Nghị định cũng quy định việc xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nước (Điều 18) trong đó quy định việc xác nhận được căn cứ việc phân bổ, điều chỉnh, thu hồi hạn ngạch được quy định tại Điều 12 dự thảo Nghị định và hồ sơ, trình tự xác nhận tín chỉ các-bon; việc trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon trong nước, trong đó việc trao đổi phải thực hiện trên sàn giao dịch, các hình thức trao đổi đấu giá, chuyển giao, vay mượn, nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính, sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ phát thải khí nhà kính (Điều 19); thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon theo chương trình, dự án (Điều 20); trách nhiệm phát triển thị trường các-bon trong nước (Điều 21). Đây là các quy định mới nhằm tổ chức và phát triển thị trường các-bon để quy định cụ thể Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường và chưa được quy định ở các văn bản khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, không tạo ra mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật. 
2.3. Các quy định về bảo vệ tầng ô-dôn tại dự thảo Nghị định
Khoản 2 Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định các biện pháp bảo vệ tầng ô-dôn bao gồm “a) Quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; b) Thực hiện việc thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát thuộc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về bảo vệ tầng ô-dôn trong thiết bị có các chất này khi không còn sử dụng; c) Phát triển và ứng dụng công nghệ, thiết bị sử dụng các chất không làm suy giảm tầng ô-dôn, chất thân thiện khí hậu.” 
Đối với việc quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, dự thảo Nghị định quy định về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính kèm theo lộ trình cụ thể (Điều 22 và Điều 23). Dự thảo Nghị định đưa ra các nhóm chất chính được kiểm soát theo điều ước quốc tế, trong đó có nhiều chất đã được kiểm soát hoàn toàn thuộc diện cấm nhập khẩu, xuất khẩu (như các chất Bromochloromethane, CTC, CFC, Halon, HBFC, Methyl chloroform, HCFC 141b), chất hạn chế sử dụng (như chất Methyl bromide chỉ dùng cho mục đích kiểm dịch và khử trùng hàng xuất khẩu), chất đang trong quá trình giảm dần việc sử dụng (HCFC), và chất HFC theo cam kết sẽ chính thức được loại trừ dần từ năm 2024. Với các nhóm chất chính nêu trên, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (điểm b khoản 3 Điều 92), danh mục cụ thể từng chất được chi tiết hóa tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, việc quản lý nhập khẩu và kiểm soát sử dụng chất Methyl bromide được quy định tại Thông tư 92/1998/TTLT-TCKTTV-BNNPTNT ngày 19/02/1998; việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal (cụ thể là các chất HCFC) được quy định tại (Nội dung này có vấn đề so với Luật BVMT năm 2020 vì Điểm b khoản 3 Điều 92 giao Bộ trưởng BTNMT ban hành nhưng lại quy định trong dự thảo Nghị định, khi góp ý cũng không bộ nào phát hiện, vì vậy, trường hợp giữ như Nghị định thì không nên phân tích trong báo cáo rà soát). Đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn tại Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (đượcvà sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19/12/2018, Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/03/2020 của Bộ Công Thương). , tTuy nhiên, Thông tư 92/1998/TTLT-TCKTTV-BNNPTNT và Thông tư 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định về tên chất cụ thể và hoạt động quản lý, kiểm soát đối với các chất theodanh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC theo Nghị định thư Montreal nên không có sự mâu thuẫn. heo đó danh mục các chất và lộ trình được quy định tại dự thảo Nghị định. Còn lại là các nội dung chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, được Chính phủ quy định chi tiết  và cần thiết để quy định chi tiếtnhư được giao tại Luậtât Bảo vệ môi trường năm 2020. Các quy định này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và bao quát đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết.
Dự thảo Nghị định cũng quy định trách nhiệm đăng ký và báo cáo việc sử dụng các chất được kiểm soát (đối tượng, điều kiện, hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký - Điều 24); và thẩm quyền quản lý nhà nước (Điều 25); yêu cầu phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát (phân bổ hạng ngạch sản xuất, nhập khẩu hàng năm, nguyên tắcyêu cầu phân bổ hạn ngạch, phương pháp tính toán và các giới hạn trong việc phân bổ hạn ngạch - Điều 26); Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát thông qua Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát (bao gồm các nội dung chính là hiện trạng sử dụng, quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; dự báo xu hướng thay đổi; mục tiêu, lộ trình, chỉ tiêu của kế hoạch; Loại và tổng lượng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo giai đoạn và theo lĩnh vực sử dụng; Biện pháp quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin - Điều 28); Thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất được kiểm soát (Yêu cầu về trách nhiệm thu gom của các tổ chức sản xuất, nhập khẩu; khuyến khích tái chế; buộc tiêu hủy; và điều kiện đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu trữ các chất được kiểm soát - Điều 29). 
Liên quan đến thẩm quyền quản lý, phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC và HFC, theo Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 thì “Hạn ngạch nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định áp dụng để hạn chế số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam”, việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; b) Đối với hàng hóa bảo đảm cân đối vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo từng thời kỳ; c) Khi nước nhập khẩu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam (khoản 1 Điều 18). Điều 19 Luật Quản lý ngoại thương quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu và thực hiện công bố hàng hóa cần áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu. Quy định này không mâu thuẫn với việc giao Bộ Tài nguyên môi trường quản lý, phân bổ hạn ngạch nhập khẩu. Bên cạnh đó, quy định như nêu tại dự thảo đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện cam kết quốc tế đồng thời quản lý, phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát trong khuôn khổ cam kết quốc tế đó. 
  Đồng thời khoản 1 Điều 19 Luật Quản lý ngoại thương về thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu. Quy định này không mâu thuẫn với việc giao Bộ Tài nguyên môi trường quản lý, phân bổ hạn ngạch nhập khẩu (Đang viết theo Phương án 2 như trao đổi với anh Huy – thực tế phương án này không phù hợp với Luật quản lý ngoại thương nhưng rà soát thì không nên nói như vậy). Liên quan đến điều kiện đểquy định đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu trữ các chất được kiểm soát. Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2020 quy định “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”, vì vậy, việc đặt ra điều kiện đối tới tổ chức kinh doanh dịch vụ này là phù hợp với quy định nêu trên của Luật Đầu tư năm 2020. Luật Bảo vệ môi trường 2020 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường quy định một số loại thiết bị điện tử có chứa chất được kiểm soát (CFC, HCFC, HFC) thuộc danh mục chất thải nguy hại, do vậy trong trường hợp không thể tái sử dụng hoặc tái chế sau khi thu gom, các chất này buộc phải xử lý theo quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực của tổ chức thực hiện dịch vụ, kỹ thuật viên thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển các chất được kiểm soát quy định tại dự thảo nhằm đảm bảo các nguyên tắc về bảo vệ môi trường được tuân thủ tối đa, khả thi trong thực tiễn, và không mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp không thể tái sử dụng hoặc tái chế sau khi thu gom, các chất này buộc phải được xử lý theo quy định pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Quy định này phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường. 
 (thực ra danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư không có ngành nghề này nên chỉ dừng ở đây trong Báo cáo rà soát pháp luật) . Các nội dung còn lại liên quan đến nội dung bảo vệ tầng ô-dôn là các vấn đề chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác và là biện pháp để quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. 
2.4. Các quy định về biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn tại dự thảo Nghị định
Các biện pháp được quy định tại dự thảo Nghị định bao gồm: Xây dựng và triển khai cơ chế, phương thức hợp tác (hợp tác quốc tế đa phương, song phương của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội – Điều 31); Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Điều 32); Tăng cường năng lực, nhận thức (bao gồm phổ biến, tuyên truyền, đào tạo, phổ cập, hợp tác quốc tế - Điều 34); Khuyến khích hoạt động về giả nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tang ô-dôn (trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ, ưu đãi - Điều 35). Các nội dung này chỉ mang tính nguyên tắc được thực hiện theo các quy định liên quan của pháp luật về ký kết và gia nhập điều ước quốc tế, khoa học - công nghệ,… nên không tạo mâu thuẫn, chồng chéo.
2.5. Các quy định liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước tại dự thảo Nghị định
Các quy định về trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước bao gồm Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sở tài nguyên và môi trường được quy định tại khoản 2 Điều 5; các khoản 2,3,4 Điều 6; các khoản 2, 3, Điều 7; khoản 3, 4 Điều 8; khoản 2,3,4, 5 Điều 9; khoản 2,3,4  Điều 10; khoản 2,3,5, 6 Điều 11; khoản 1, 2,3,4 Điều 12; khoản 2,6, 7 Điều 13; Điều 15; khoản 1,3 Điều 18; điểm g khoản 2 Điều 19; khoản 3,4,6 Điều 20; Điều 21; khoản 5 Điều 23; khoản 4 Điều 24; Điều 25; khoản 4,5 Điều 27; khoản 3,4 Điều 28; khoản 4,5 Điều 29; Điều 30; Điều 31; khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 34 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tại Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý ngoại thương; Luật Lâm nghiệp; Luật Hải quan; Luật Đầu tư, Luật Điều ước quốc tế; Nghị định 36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định 87/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị định 15/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định 87/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
3. Kết luận
Kết quả rà soát trên cơ sở đối chiếu, so sánh giữa quy định của dự thảo Nghị định với các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật nhằm xác định các chính sách đã có quy định điều chỉnh, chính sách chưa có quy định điều chỉnh cho thấy dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các vấn đề liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, không tạo ra mâu thuẫn, trong chéo hoặc khoảng trống trong hệ thống pháp luật. 
Trên đây là Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm phá p luật có liên quan đến dự thảo Nghị định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 (
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Phụ lục I
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH GIẢM NHẸ 
PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô DÔN
(Kèm theo Báo cáo số:	/BC-BTNMT ngày	tháng	năm 2021 của    Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Luật Bảo vệ môi trường năm (2020)
2. Luật Quản lý ngoại thương năm (2017)
3. Luật Hải quan (2014)
4. Luật Ngân sách nhà nước (2015)
5. Luật Thương mại (2015)
6. Luật Doanh nghiệp (2020);
7. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số (2006).
8. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
9. Luật Đo lường (2011);
10. Luật Khoa học và Công nghệ (2013); 
11. Luật Lâm nghiệp (2017); 
12.  Luật Thống kê (2015); 
13. Luật Trồng trọt (2018); 
14. Luật Đấu giá tài sản (2016);
15. Luật Chăn nuôi (2018); 
16. Luật Đa dạng Sinh học (2018); 
17. Luật Điều ước quốc tế (2016); 
18. Luật Việc làm (2013); 
19. Luật An toàn, vệ sinh lao động (2015);
20. Luật Tài nguyên Nước (2014); 
21. Luật phí và lệ phí (2015);
22. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số (2018)
23. Luật Tổ chức Chính phủ (2015);
24. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2015); 
25. Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
26. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
27. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
28. Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
29. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2016/NĐ-CP
30. Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
31. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
32. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
33. Nghị định 36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
34. Nghị định 87/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
35. Nghị định 87/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
36.  Nghị định 15/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
37. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
38. Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
39. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
40. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 7/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập;
41. Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
42. Thông tư số 92/1998/TTLT-TCKTTV-BNNPTNT ngày 19 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý nhập khẩu và kiểm soát sử dụng chất Methyl bromide.
43. Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
44. Thông tư số 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
45. Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011.
46. Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011.
47. Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
48. Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

